
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00; Tối: 17h45 - 20h45.

* LTT: Trường đoàn Lý Tự Trọng, Số 03 Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức

* An Giang: Trường Trung cấp Hồng Hà - Cần Thơ, phân hiệu tại An Giang.

* Tây Ninh: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

* PN-B.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu B)

* PN-C.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu C)

* PM: Phòng máy (306 Nguyễn Trọng Tuyển)

* Thời khóa biểu được cập nhật liên tục.

Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc Giảng Viên Thông tin GV Thời gian học Ghi chú

2411501055301 23CDK19KT.TN Tây Ninh 010553 Kế toán tài chính 2 3 23/12/2023 13/01/2024 ThS. Võ Thị Trúc Đào 0367279146 Cả ngày T7CN

2411501142901 23CDK19KT.TN Tây Ninh - Phòng máy011429 Hệ thống thông tin kế toán 1 2 20/01/2024 04/02/2024 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Cả ngày T7CN

2411501127301 23CDK19KT.TN Tây Ninh 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 24/02/2024 09/3/2024 0 0 Cả ngày T7CN

2411501143001 23CDK19KT.TN Tây Ninh 011430 Kế toán chi phí 2(60) 16/3/2024 31/3/2024 TS. Ngô Nhật Phương Diễm 0914 308588 Cả ngày T7CN

2411501093901 23CDK19KT.TN Tây Ninh 010939 Kế toán quản trị 2 3 13/4/2024 27/4/2024 TS. Trần Thị Phương Lan 0912232433 Cả ngày T7CN

2411501143101 23CDK19KT.TN Tây Ninh 011431 Thực hành kế toán tài chính 3(90) 04/5/2024 01/6/2024 ThS. Trần Thị Nguyệt Nga 0936535866 Cả ngày T7CN

2411501055301 23DH2K8KT.TN Tây Ninh 010553 Kế toán tài chính 2 3 23/12/2023 13/01/2024 ThS. Võ Thị Trúc Đào 0367279146 Cả ngày T7CN

2411501142901 23DH2K8KT.TN Tây Ninh - Phòng máy011429 Hệ thống thông tin kế toán 1 2 20/01/2024 04/02/2024 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Cả ngày T7CN

2411501127301 23DH2K8KT.TN Tây Ninh 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 24/02/2024 09/3/2024 0 0 Cả ngày T7CN

2411501143001 23DH2K8KT.TN Tây Ninh 011430 Kế toán chi phí 2 16/3/2024 31/3/2024 TS. Ngô Nhật Phương Diễm 0914 308588 Cả ngày T7CN

2411501093901 23DH2K8KT.TN Tây Ninh 010939 Kế toán quản trị 2 3 13/4/2024 27/4/2024 TS. Trần Thị Phương Lan 0912232433 Cả ngày T7CN

2411501143101 23DH2K8KT.TN Tây Ninh 011431 Thực hành kế toán tài chính 3 04/5/2024 01/6/2024 ThS. Trần Thị Nguyệt Nga 0936535866 Cả ngày T7CN

2411501064301 23DH2K9-TA2.Q7 Quận 7 010643 Writing 3 3 27/12/2023 17/01/2024 ThS. Chu Quang Phê 0988798969 Tối T4, cả ngày T7

2411501104001 23DH2K9-TA2.Q7 Quận 7 011040 Semantics (Ngữ nghĩa học) 2 21/02/2024 06/3/2024 0 0 Tối T4, cả ngày T7

2411501141801 23DH2K9-TA2.Q7 Quận 7 011418 Business Communication Skills 3 13/3/2024 03/4/2024 0 0 Tối T4, cả ngày T7

2411501113901 23DH2K9-TA2.Q7 Quận 7 011139 Tiếng Trung 1 3 10/4/2024 04/5/2024 0 0 Tối T4, cả ngày T7

2411501140901 23DH2K9-TA2.Q7 Quận 7 011409 Translation 3 08/5/2024 29/5/2024 0 0 Tối T4, cả ngày T7

2411501141901 23DH2K9-TA2.Q7 Quận 7 011419 Interpretation 3 05/6/2024 26/6/2024 0 0 Tối T4, cả ngày T7

2411501019601 DHK17-QT1 PN-C.101 010196 Quản trị bán hàng 3 08/01/2024 26/01/2024 ThS. Lê Thị Thanh Trang 0903171005 Tối 246, sáng CN

2411501054001 DHK17-QT1 PN-C.101 010540 Quản trị thương hiệu 3 19/02/2024 08/3/2024 ThS Nguyễn Đông Triều
0708972416 

nguyentrieu@ufm.edu.vn
Tối 246, sáng CN
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0 DHK17-QT1 010252 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH) 2 Tối 246, sáng CN

2411501014501 DHK17-QT1 PN-C.101 010145 Quản trị quan hệ khách hàng 3 01/4/2024 19/4/2024 TS. Lượng Văn Quốc 0906692262 Tối 246, sáng CN

2411501082901 DHK17-QT1 PN-C.101 010829 Quản trị xúc tiến thương mại 3 22/4/2024 13/5/2024 TS. Lượng Văn Quốc 0906692262 Tối 246, sáng CN

2411501081701 DHK17-QT3 PN-C102 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 19/02/2024 08/3/2024 Ths. Trần Thi Siêm 0908293943 Tối 246, sáng CN

0 DHK17-QT3 010110 Thực hành nghề nghiệp 1 2 Tối 246, sáng CN

2411501087301 22DHK18-MA1 PN-C.101 010873 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 20/02/2024 09/3/2024 Ths Mai Bảo Ngọc (Thầy)	
0983256 943

mbngoc@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501144901 22DH2K7-QT1 PN-C.103 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 20/02/2024 09/3/2024 Ths. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 Tối 357, chiều CN

2411501146801 22DH2K7-QT1 PN-C.103 011468 Quản trị công ty 3 12/3/2024 30/3/2024 TS. Tô Anh Thơ 0779474825 Tối 357, chiều CN

2411501105201 22DH2K7-KT1 PN-C.201 011052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 04/01/2024 21/01/2024 ThS.Lê Hải Mỹ Duyên 0909979912 Tối 357, chiều CN

2411501114501 22DH2K7-KT1 PN-C.201 011145 Hệ thống thông tin kế toán 2 3 20/02/2024 09/3/2024 0 0 Tối 357, chiều CN

2411501105301 22DH2K7-KT1 PN-C.201 011053 Kế toán tài chính quốc tế 2 3 12/3/2024 30/3/2024 ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 0911401466 Tối 357, chiều CN

2411501105401 22DH2K7-KT1 PN-C.201 011054 Kế toán tài chính quốc tế 3 3 09/4/2024 28/4/2024 ThS. Nguyễn Minh Hằng 0938095016 Tối 357, chiều CN

2411501144901 22CDK18-QT1 PN-C.103 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 20/02/2024 09/3/2024 Ths. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 Tối 357, chiều CN

2411501146801 22CDK18-QT1 PN-C.103 011468 Quản trị công ty 3 12/3/2024 30/3/2024 TS. Tô Anh Thơ 0779474825 Tối 357, chiều CN

2411501105201 22CDK18-KT1 PN-C.201 011052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 04/01/2024 21/01/2024 ThS.Lê Hải Mỹ Duyên 0909979912 Tối 357, chiều CN

2411501114501 22CDK18-KT1 PN-C.201 011145 Hệ thống thông tin kế toán 2 3 20/02/2024 09/3/2024 0 0 Tối 357, chiều CN

2411501105301 22CDK18-KT1 PN-C.201 011053 Kế toán tài chính quốc tế 2 3 12/3/2024 30/3/2024 ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 0911401466 Tối 357, chiều CN

2411501105401 22CDK18-KT1 PN-C.201 011054 Kế toán tài chính quốc tế 3 3 09/4/2024 28/4/2024 ThS. Nguyễn Minh Hằng 0938095016 Tối 357, chiều CN

0 22DH2K7-MA1 011530 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 357, chiều CN

2411501152201 22DH2K7-MA1 PN-C.102 011522 Quản trị sản phẩm 3 04/01/2024 21/01/2024 Trương Thu Nga
0909955008

ttnga@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501117301 22DH2K7-MA1 PN-C.102 011173 Quản trị giá 3 20/02/2024 09/3/2024 Nguyễn Thị Thoa
0909545472

nguyenthoa@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501152301 22DH2K7-MA1 PN-C.102 011523 Quản trị kênh phân phối 3 12/3/2024 30/3/2024 Huỳnh Trị An
0909040370

huynhan@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

0 22CDK18-MA1 011530 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 357, chiều CN

2411501152201 22CDK18-MA1 PN-C.102 011522 Quản trị sản phẩm 3 04/01/2024 21/01/2024 Trương Thu Nga
0909955008

ttnga@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501117301 22CDK18-MA1 PN-C.102 011173 Quản trị giá 3 20/02/2024 09/3/2024 Nguyễn Thị Thoa
0909545472

nguyenthoa@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501152301 22CDK18-MA1 PN-C.102 011523 Quản trị kênh phân phối 3 12/3/2024 30/3/2024 Huỳnh Trị An
0909040370

huynhan@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501003801 23DHK19-QT1 PN-C.002 010038 Nguyên lý kế toán 3 19/12/2023 06/01/2024 ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 0906332547 Tối 357, chiều CN

2331501063704 23DHK19-QT1 PN-C.002 010637 Pháp luật đại cương 3 11/01/2024 01/02/2024 ThS. Trần Văn Bình 0918306223 Tối 357, chiều CN

0 23CDK19-TC1 011596 Thực hành nghề nghiệp 1 3 Tối 357, chiều CN

0 23CDK19-TC1 011597 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 357, chiều CN

0 23DH2K8-TC1 011596 Thực hành nghề nghiệp 1 3 Tối 357, chiều CN

kế hoạch riêng

kế hoạch riêng

kế hoạch riêng

kế hoạch riêng

kế hoạch riêng

kế hoạch riêng

kế hoạch riêng
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0 23DH2K8-TC1 011597 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 357, chiều CN

0 23CDK19-MA1 011529 Thực hành nghề nghiệp 1 3 Tối 357, chiều CN

0 23CDK19-MA1 011530 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 357, chiều CN

2411501152201 23CDK19-MA1 PN-C.102 011522 Quản trị sản phẩm 3 04/01/2024 21/01/2024 Trương Thu Nga
0909955008

ttnga@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501117301 23CDK19-MA1 PN-C.102 011173 Quản trị giá 3 20/02/2024 09/3/2024 Nguyễn Thị Thoa
0909545472

nguyenthoa@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501152301 23CDK19-MA1 PN-C.102 011523 Quản trị kênh phân phối 3 12/3/2024 30/3/2024 Huỳnh Trị An
0909040370

huynhan@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

0 23DH2K8-MA1 011529 Thực hành nghề nghiệp 1 3 Tối 357, chiều CN

0 23DH2K8-MA1 011530 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 357, chiều CN

2411501152201 23DH2K8-MA1 PN-C.102 011522 Quản trị sản phẩm 3 04/01/2024 21/01/2024 Trương Thu Nga
0909955008

ttnga@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501117301 23DH2K8-MA1 PN-C.102 011173 Quản trị giá 3 20/02/2024 09/3/2024 Nguyễn Thị Thoa
0909545472

nguyenthoa@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501152301 23DH2K8-MA1 PN-C.102 011523 Quản trị kênh phân phối 3 12/3/2024 30/3/2024 Huỳnh Trị An
0909040370

huynhan@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501144901 23CDK19-QT1 PN-C.103 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo
3 

(60)
20/02/2024 09/3/2024 Ths. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 Tối 357, chiều CN

2411501146801 23CDK19-QT1 PN-C.103 011468 Quản trị công ty 
3 

(60)
12/3/2024 30/3/2024 TS. Tô Anh Thơ 0779474825 Tối 357, chiều CN

2411501105201 23CDK19-KT1 PN-C.201 011052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 04/01/2024 21/01/2024 ThS.Lê Hải Mỹ Duyên 0909979912 Tối 357, chiều CN

2411501114501 23CDK19-KT1 PN-C.201 011145 Hệ thống thông tin kế toán 2 3 20/02/2024 09/3/2024 0 0 Tối 357, chiều CN

2411501105301 23CDK19-KT1 PN-C.201 011053 Kế toán tài chính quốc tế 2 3 12/3/2024 30/3/2024 ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 0911401466 Tối 357, chiều CN

2411501105401 23CDK19-KT1 PN-C.201 011054 Kế toán tài chính quốc tế 3 3 09/4/2024 28/4/2024 ThS. Nguyễn Minh Hằng 0938095016 Tối 357, chiều CN

2411501105201 23DH2K8-KT1 PN-C.201 011052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 04/01/2024 21/01/2024 ThS.Lê Hải Mỹ Duyên 0909979912 Tối 357, chiều CN

2411501114501 23DH2K8-KT1 PN-C.201 011145 Hệ thống thông tin kế toán 2 3 20/02/2024 09/3/2024 0 0 Tối 357, chiều CN

2411501105301 23DH2K8-KT1 PN-C.201 011053 Kế toán tài chính quốc tế 2 3 12/3/2024 30/3/2024 ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 0911401466 Tối 357, chiều CN

2411501105401 23DH2K8-KT1 PN-C.201 011054 Kế toán tài chính quốc tế 3 3 09/4/2024 28/4/2024 ThS. Nguyễn Minh Hằng 0938095016 Tối 357, chiều CN

2411501151001 23CDK19-MA3 PN-C.302 011510 Nghiên cứu marketing 3 26/12/2023 13/01/2024 ThS. Chu Chung Cang
0932799592 

cccang@sgu.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501152801 23CDK19-MA3 PN-C.302 011528 Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing2 16/01/2024 28/01/2024 ThS. Trịnh Thị Hồng Minh
0979739000 

trinhminh@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501151201 23CDK19-MA3 PN-C.302 011512 Marketing quốc tế 3 20/02/2024 09/3/2024 ThS. Nguyễn Ngọc Bích
0968122575 

nnbich@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501151001 23DH2K9-MA3 PN-C.302 011510 Nghiên cứu marketing 3 26/12/2023 13/01/2024 ThS. Chu Chung Cang
0932799592 

cccang@sgu.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501152801 23DH2K9-MA3 PN-C.302 011528 Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing2 16/01/2024 28/01/2024 ThS. Trịnh Thị Hồng Minh
0979739000 

trinhminh@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501151201 23DH2K9-MA3 PN-C.302 011512 Marketing quốc tế 3 20/02/2024 09/3/2024 ThS. Nguyễn Ngọc Bích
0968122575 

nnbich@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501082801 23CDK19-QT3 PN-C.301 010828 Quản trị vận hành 3 02/01/2024 20/01/2024 ThS. Trần Quốc Tuấn 0975109620 Tối 357, chiều CN

2411501006501 23CDK19-QT3 PN-C.301 010065 Quản trị chiến lược 3 20/02/2024 09/3/2024 Ths.Hoàng Văn Trung 0982987008 Tối 357, chiều CN

2411501081702 23CDK19-QT3 PN-C.301 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 12/3/2024 30/3/2024 Ths. Trương Thị Thúy Vân 0909067787 Tối 357, chiều CN

2411501087401 23CDK19-TC3 PN-C.303 010874 Tiền tệ- Ngân hàng và thị trường tài chính 2 2 02/01/2024 20/01/2024 ThS. Nguyễn Vũ Duy
0933736788

nv.duy@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

kế hoạch riêng

kế hoạch riêng

kế hoạch riêng

kế hoạch riêng

kế hoạch riêng
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2411501154701 23CDK19-TC3 PN-C.303 011547 Tài chính doanh nghiệp 1 3 20/02/2024 09/3/2024 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh 0918337510 Tối 357, chiều CN

2411501154601 23CDK19-TC3 PN-C.303 011546 Thị trường chứng khoán 3 12/3/2024 30/3/2024 ThS Nguyễn Vũ Thân 0902335002 Tối 357, chiều CN

2411501087401 23DH2K9-TC3 PN-C.303 010874 Tiền tệ- Ngân hàng và thị trường tài chính 2 2 02/01/2024 20/01/2024 ThS. Nguyễn Vũ Duy
0933736788

nv.duy@ufm.edu.vn
Tối 357, chiều CN

2411501154701 23DH2K9-TC3 PN-C.303 011547 Tài chính doanh nghiệp 1 3 20/02/2024 09/3/2024 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh 0918337510 Tối 357, chiều CN

2411501154601 23DH2K9-TC3 PN-C.303 011546 Thị trường chứng khoán 3 12/3/2024 30/3/2024 ThS Nguyễn Vũ Thân 0902335002 Tối 357, chiều CN

2411501001601 23CDK19-KT3 PN-B.201 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 09/01/2024 20/01/2024 ThS. Trần Hạ Long 0988.343.023 Tối 357, chiều CN

2411501055302 23CDK19-KT3 PN-B.201 010553 Kế toán tài chính 2 3 12/3/2024 21/3/2024 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 0938541142 Tối 357, chiều CN

2411501142902 23CDK19-KT3 PM 011429 Hệ thống thông tin kế toán 1 2 02/4/2024 28/4/2024 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Tối 357, chiều CN

2411501143002 23CDK19-KT3 PN-B.201 011430 Kế toán chi phí 2 07/5/2024 19/5/2024 ThS. Nguyễn Thu Hiền 0908 949345 Tối 357, chiều CN

2411501003801 23DH2K9-KT3 PN-C.002 010038 Nguyên lý kế toán 3 19/12/2023 06/01/2024 ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 0906332547 Tối 357, chiều CN

2411501069701 23DH2K9-KT3 PN-B.201 010697 Kế toán tài chính 1 3 09/01/2024 27/01/2024 TS. Lương Thị Thanh Việt 0935199978 Tối 357, chiều CN

2411501093801 23DH2K9-KT3 PN-B.201 010938 Kế toán quản trị 1 3 20/02/2024 09/3/2024 TS. Dương Hoàng Ngọc Khuê 0918712886 Tối 357, chiều CN

2411501055302 23DH2K9-KT3 PN-B.201 010553 Kế toán tài chính 2 3 12/3/2024 21/3/2024 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 0938541142 Tối 357, chiều CN

2411501142902 23DH2K9-KT3 PM 011429 Hệ thống thông tin kế toán 1 2 02/4/2024 28/4/2024 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Tối 357, chiều CN

2411501143002 23DH2K9-KT3 PN-B.201 011430 Kế toán chi phí 2 07/5/2024 19/5/2024 ThS. Nguyễn Thu Hiền 0908 949345 Tối 357, chiều CN

2411501001601 23CDK19-KQ3 PN-B.201 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 09/01/2024 20/01/2024 ThS. Trần Hạ Long 0988.343.023 Tối 357, chiều CN

2411501139101 23CDK19-KQ3 PM 011391 Kinh tế lượng 3 20/02/2024 21/3/2024 0 0 Tối 357, chiều CN

2411501070701 23CDK19-KQ3 PN-B.202 010707 Kinh doanh Quốc tế 1 3 02/4/2024 21/4/2024 0 0 Tối 357, chiều CN

2411501029101 23DH2K9-KQ3 PN-B.202 010291 Luật thương mại quốc tế 3 09/01/2024 27/01/2024 ThS. Trần Văn Bình 0918306223 Tối 357, chiều CN

2411501139101 23DH2K9-KQ3 PM 011391 Kinh tế lượng 3 20/02/2024 21/3/2024 0 0 Tối 357, chiều CN

2411501070701 23DH2K9-KQ3 PN-B.202 010707 Kinh doanh Quốc tế 1 3 02/4/2024 21/4/2024 0 0 Tối 357, chiều CN


